	D
	ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Địa chỉ: 507 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA

	1
	Mai Thị Ánh Ly
	Phó Trưởng phòng
	0914226699
	mtaly.qng@gdt.gov.vn
	 Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác

	2
	Huỳnh Tấn Quang
	Phó Trưởng phòng
	0902554629
	htquang.qng@gdt.gov.vn
	

	3
	Huỳnh Trần Minh Hiền
	Công chức
	0973836152
	htmhien.qng@gdt.gov.vn
	

	4
	Đặng Thị Hồng Nga
	Công chức
	0901232868
	dthnga.qng@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Tạo
	Công chức
	0358001395
	nttao.qng@gdt.gov.vn
	

	6
	Phạm Thị Thủy
	Công chức
	0392294829
	ptthuy1.qng@gdt.gov.vn
	

	7
	Võ Thị Như Quỳnh
	Công chức
	0977533328
	vtnquynh.qng@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Công chức
	0982248530
	ntthien.qng@gdt.gov.vn
	

	9
	Trần Thị Diệu Hiền
	Công chức
	0905093511
	ttdhien.qng@gdt.gov.vn
	

	10
	Hồ Thị Huyền
	Công chức
	0987920342
	hthuyen1.qng@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	Công chức
	0948767636
	ntdtrang.qng@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Công chức
	0353710498
	ntkyen.qng@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Duy Sơn
	Công chức
	0913276057
	ndson.qng@gdt.gov.vn
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Công chức
	0914 506 008
	nttthuy1.qng@gdt.gov.vn
	

	15
	Trần Thị Công
	Công chức
	0358975990
	ttcong.qng@gdt.gov.vn
	

	16
	Phạm Thị Thúy Ngân
	Công chức
	0358836827
	pttngan.qng@gdt.gov.vn
	Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 5

	17
	Đỗ Thị Thanh Thúy
	Công chức
	0916150891
	dttthuy.qng@gdt.gov.vn
	

	18
	Tạ Nguyễn Cẩm Trinh
	Công chức
	0966423378
	tnctrinh.qng@gdt.gov.vn
	

	19
	Phạm Nguyễn Gia Hân
	Công chức
	0963 772 348
	pnghan.qng@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN QUẢNG NGÃI - SƠN TỊNH - TƯ NGHĨA - MỘ ĐỨC (Địa chỉ: 54 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

	1
	Phạm Tuấn Hùng
	Đội trưởng
	0914027584
	pthung.qng@gdt.gov.vn
	 

	2
	Hoàng Anh Tuấn
	Phó Đội trưởng
	0977718345
	nhhuan.qng@gdt.gov.vn
	 

	3
	Đặng Thị Lệ Thủy
	Tổ trưởng
	0985336450
	dtlthuy.qng@gdt.gov.vn
	Tổ nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	4
	Phạm Ngọc Khuê
	Phó tổ trưởng
	0982851922
	pnkhue.qng@gdt.gov.vn
	

	5
	Trần Thị Phương Dung
	Phó tổ trưởng
	0967444567
	ttpdung.qng@gdt.gov.vn
	

	6
	Huỳnh Thị Minh Hiếu
	Phó tổ trưởng
	0933903983
	htmhieu.qng@gdt.gov.vn
	

	7
	Bùi Thị Hà Thu
	Tổ trưởng
	0399992492
	bththu.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý các khoản thu khác

	8
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Phó tổ trưởng
	0905188039
	ntbphuong.qng@gdt.gov.vn
	

	9
	Bùi Đình Lại
	Phó tổ trưởng
	0934901844
	bdlai.qng@gdt.gov.vn
	

	10
	Huỳnh Cẩm Vân
	Phó tổ trưởng
	0969591818
	hcvan.qng@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Minh Anh
	Phó tổ trưởng
	0978390644
	ntmanh.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 2

	12
	Trần Minh Tuấn
	Tổ trưởng
	0905501976
	tmtuan.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1

	13
	Tôn Long Huy
	Phó tổ trưởng
	0905296972
	tlhuy.qng@gdt.gov.vn
	

	14
	Phạm Thị Hạnh
	Phó tổ trưởng
	0984219901
	pthanh.qng@gdt.gov.vn
	

	15
	Hồ Thị Thanh Bình
	Phó tổ trưởng
	0905110679
	httbinh.qng@gdt.gov.vn
	

	16
	Ngô Thị Xuân Phượng
	Phó tổ trưởng
	0982211851
	ntxphuong.qng@gdt.gov.vn
	

	17
	Võ Thị Bích Vân
	Phó tổ trưởng
	0902099566
	vtbvan.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2

	18
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Phó tổ trưởng
	0905188039
	ntbphuong.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận Một cửa huyện Sơn Tịnh (Địa chỉ: Tổ phân phố Lâm Lộc Nam, Thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn
Tịnh)

	19
	Lữ Thị Xuân Vy
	Công chức
	0818781441
	ltxvy.qng@gdt.gov.vn
	

	20
	Nguyễn Thị Hoa
	Công chức
	0982125457
	nthoa.qng@gdt.gov.vn
	

	21
	Quảng Thị Như Quỳnh
	Công chức
	0932089380
	qtnquynh.qng@gdt.gov.vn
	

	22
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Công chức
	 
	ntmle.qng@gdt.gov.vn
	

	23
	Trần Thị Sửu
	Công chức
	0914682132
	ttsuu.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận Một cửa huyện Tư Nghĩa (Địa chỉ: Số 133
Nguyễn Huệ, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi)

	24
	Võ Thị Thuận
	Công chức
	0972475710
	vtthuan.qng@gdt.gov.vn
	

	25
	Lê Thị Nguyên
	Công chức
	0898464779
	ltnguyen.qng@gdt.gov.vn
	

	26
	Bùi Thị Mỹ Loan
	Công chức
	0988949122
	btmloan.qng@gdt.gov.vn
	

	27
	Trần Thị Hồng Vương
	Công chức
	0937170710
	tthvuong.qng@gdt.gov.vn
	

	28
	Trần Thị Kim Oanh
	Công chức
	0394169407
	ttkoanh.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận Một cửa huyện Mộ Đức (Địa chỉ: Số 15 đường Trần Nam Trung, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ
Đức, tỉnh Quảng Ngãi)

	29
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	Công chức
	0387318094
	ntaminh.qng@gdt.gov.vn
	

	30
	Nguyễn Thị Như Cảnh
	Công chức
	0966030939
	ntncanh.qng@gdt.gov.vn
	

	31
	Bùi Thị Thu Việt
	Công chức
	0335930219
	bttviet.qng@gdt.gov.vn
	

	32
	Lê Thị Thanh Hà
	Công chức
	0969589309
	lttha.qng@gdt.gov.vn
	

	33
	Trần Thị Kim Duyên
	Công chức
	0396592696
	ttkduyen.qng@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN ĐỨC PHỔ - BA TƠ - NGHĨA HÀNH - MINH LONG (Địa chỉ: Số 119 đường 23 tháng 3 thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành)

	1
	Nguyễn Xuân Huệ
	Tổ trưởng
	0914340658
	nxhue.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	2
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Công chức
	0767569335
	ntttrang.qng@gdt.gov.vn
	

	3
	Phan Đình Phùng
	Công chức
	0984504249
	pdphung.qng@gdt.gov.vn
	

	4
	Tô Thị Hoa
	Công chức
	0906480209
	tthoa.qng@gdt.gov.vn
	

	5
	Huỳnh Thu Thảo
	Công chức
	0979165737
	htthao.qng@gdt.gov.vn
	

	6
	Chế Công Trung Nghĩa
	Công chức
	0914609068
	cctnghia.qng@gdt.gov.vn
	

	7
	Hồ Đoàn Ngọc
	Tổ trưởng
	0977698730
	hdngoc.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1

	8
	Lâm Ngọc Mười
	Tổ trưởng
	0914505855
	lnmuoi.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 2

	9
	Trần Thị Thiên Lý
	Công chức
	0869663009
	tttly.qng@gdt.gov.vn
	

	10
	Trương Văn Nhân
	Tổ trưởng
	0914904697
	tvnhan.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3

	11
	Nguyễn Thị Phương Lai
	Công chức
	0966361463
	ntplai.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý các khoản thu khác

	12
	Nguyễn Minh Hải
	Tổ trưởng
	0986690279
	nmhai.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa tại thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Đường
Phạm Hữu Nhật, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã
Đức Phổ)

	13
	Dương Thị Minh Huyền
	Công chức
	0362863215
	dtmhuyen.qng@gdt.gov.vn
	

	14
	Huỳnh Thị Thu Quảng
	Công chức
	0935236076
	httquang.qng@gdt.gov.vn
	

	15
	Nguyễn Thị Ái Vân
	Công chức
	0357623676
	ntavan.qng@gdt.gov.vn
	

	16
	Trần Thị Minh Vân
	Công chức
	0343565323
	ttmvan.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa tại huyện Ba Tơ (Địa chỉ: Số 169 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ)

	17
	Nguyễn Thị Tiểu Mi
	Công chức
	0977629117
	nttmi.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa huyện Minh Long (Địa chỉ: Thôn 2 xã Long Hiệp, huyện Minh Long)

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN SƠN HÀ - SƠN TÂY (Địa chỉ: Số 520, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi)

	1
	Trần Đình Huy
	Tổ trưởng
	0917600878
	tdhuy.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	2
	Châu Minh Quân
	Tổ trưởng
	0908391569
	cmquan.qng@gdt.gov.vn
	 Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	5
	Huỳnh Thị Thúy Ái
	Công chức
	0983747398
	httai.qng@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Hương Thủy
	Tổ trưởng
	0972199784
	ththuy.qng@gdt.gov.vn
	Tổ nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	4
	Nguyễn Thị Tiên
	Công chức
	0985148479
	tttien.qng@gdt.gov.vn
	

	1
	Nguyễn Thanh Đạt
	Công chức
	0982461981
	ntdat.qng@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa địa bàn huyện Sơn Tây (Địa chỉ:  xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi)

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN BÌNH SƠN - TRÀ BỒNG (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Bình Long, huyện Bình Sơn)

	1
	Nguyễn Văn Thanh
	Tổ trưởng
	0914552379
	nvthanh.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	2
	Nguyễn Văn Triều Phong
	Phó Tổ trưởng
	0908963636
	nvtphong.qng@gdt.gov.vn
	

	3
	Võ Hoàng Trang
	Phó Tổ trưởng
	0937348927
	vhtrang.qng@gdt.gov.vn
	

	4
	Huỳnh Thị Hiền
	Công chức
	0334132345
	hthien1.qng@gdt.gov.vn
	

	5
	Lê Nhật Minh
	Công chức
	0368645368
	lnminh.qng@gdt.gov.vn
	

	6
	Phạm Thị Hồng
	Công chức
	0935642395
	pthong.qng@gdt.gov.vn
	

	7
	Đồng Thị Hồng My
	Công chức
	0349682122
	dthmy.qng@gdt.gov.vn
	

	8
	Hồ Thị Hoàng Uyển
	Công chức
	0964765435
	hthuyen.qng@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Thơm
	Công chức
	0365915747
	ntthom.qng@gdt.gov.vn
	

	10
	Trần Thị Thùy Trâm
	Phó Tổ trưởng
	0962929639
	ttttram.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1

	11
	Nguyễn Minh Doãn
	Công chức
	0387311048
	nmdoan.qng@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Công chức
	0398589444
	nqtuan.qng@gdt.gov.vn
	

	13
	Đinh Quang Trường
	Phó Tổ trưởng,
	0944449238
	dqtruong.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 2

	14
	Phạm Thị Trà My
	Công chức
	0979065249
	pttmy.qng@gdt.gov.vn
	

	15
	Phạm Thị Bích Hòa
	Công chức
	0905166238
	ptbhoa.qng@gdt.gov.vn
	

	16
	Nguyễn Minh Mãn
	Công chức
	0824545889
	nmman.qng@gdt.gov.vn
	

	17
	Nguyễn Tấn Hòa
	Công chức
	0914617745
	nthoa.qng@gdt.gov.vn
	

	18
	Phạm Tấn Phụng
	Công chức
	0337789679
	ptphung.qng@gdt.gov.vn
	

	19
	Dương Đình Ân
	Công chức
	0914426808
	ddan.qng@gdt.gov.vn
	

	20
	Bùi Ngô
	Công chức
	0988443968
	bngo.qng@gdt.gov.vn
	

	21
	Bùi Duy Linh
	Phó Tổ trưởng
	0985168870
	bdlinh.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3

	22
	Võ Thị Trang
	Công chức
	0988920884
	vttrang.qng@gdt.gov.vn
	

	23
	Tiêu Thị Phượng
	Công chức
	0356579829
	ttphuong.qng@gdt.gov.vn
	

	24
	Trương Trọng Hùng
	Công chức
	0919336155
	tthung.qng@gdt.gov.vn
	

	25
	Trần Văn Long
	Công chức
	0909537522
	tvlong.qng@gdt.gov.vn
	

	26
	Phan Khắc Vinh
	Công chức
	0898.212.036
	pkvinh.qng@gdt.gov.vn
	

	27
	Nguyễn Thị Hà Ni
	Phó Tổ trưởng
	0979822579
	nthni.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Hành chính, tổng hợp

	28
	Châu Thị Yên
	Công chức
	0973745554
	ctyen.qng@gdt.gov.vn
	

	29
	Ngô Thị Như Ngọc
	Công chức
	0768442447
	ntnngoc.qng@gdt.gov.vn
	

	30
	Nguyễn Thị Ngọc
	Công chức
	0363276989
	ntngoc.qng@gdt.gov.vn
	

	VIII
	ĐỘI THUẾ HUYỆN LÝ SƠN (Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

	1
	Bùi Đình Long
	Phó Đội trưởng
	0919460549
	bdlong.qng@gdt.gov.vn
	 

	2
	Châu Minh Hùng
	Tổ trưởng
	0947998098
	cmhung.qng@gdt.gov.vn
	Tổ nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	3
	Trương Đình Quang
	Tổ trưởng
	0979888345
	tdquang.qng@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	4
	Lê Văn Nam
	Công chức
	0702568521
	lvnam.qng@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Vĩ Tích
	Công chức
	0395066584
	ntvtich.qng@gdt.gov.vn
	

	6
	Hạ Long
	Công chức
	0907850631
	hlong.qng@gdt.gov.vn
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